
 

ĐOÀN TRƯỜNG - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, 
ĐHQG-HCM 

 ĐOÀN KHOA - LIÊN CHI HỘI KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG 
--- 

 
DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA HOẠT ĐỘNG 

HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2025 - 2026 
 
1. Tên hoạt động: Cuộc thi học thuật Elabs 2025 
2. Thời gian tổ chức: 03/11/2025 - 06/11/2025 
3. Địa điểm tổ chức: Giảng đường 1, Cơ sở 1 Nguyễn Văn Cừ – Trường Đại học 
Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM. 
4. Thông tin người phụ trách: Ngô Lâm Khả Hân - Bí thư Đoàn Khoa (0342646264) 
4. Danh sách sinh viên tham gia: 

STT MSSV Họ tên Khoa 

1 24207105 Quách Gia Thịnh Điện tử - Viễn thông 

2 23207048 Nguyễn Ngọc Dũng Điện tử - Viễn thông 

3 25207085 Bùi Thanh Hải Đăng Điện tử - Viễn thông 

4 24207043 Phạm Hùng Tiến Điện tử - Viễn thông 

5 25207084 Trần Nguyễn Hùng Cường Điện tử - Viễn thông 

6 25207041 Trương Phan Kỳ Nam Điện tử - Viễn thông 

7 25207031 Mạc Nguyễn Bảo Khoa Điện tử - Viễn thông 

8 25207111 Lê Lam Sơn Điện tử - Viễn thông 

9 25207055 Nguyễn Minh Quân Điện tử - Viễn thông 

10 25207050 Bùi Danh Phát Điện tử - Viễn thông 

11 25207101 Nguyễn Tấn Kiệt Điện tử - Viễn thông 

12 25207109 Nguyễn Hữu Hoàng Phúc Điện tử - Viễn thông 

13 25207070 Dương Anh Tuấn Điện tử - Viễn thông 

14 25207018 Trần Anh Duy Điện tử - Viễn thông 

15 25207082 Muhamath Phan Mỹ Ái Điện tử - Viễn thông 

16 25207017 Huỳnh Ngô Ngọc Duy Điện tử - Viễn thông 
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17 23207060 Nguyễn Ngọc Hùng Điện tử - Viễn thông 

18 23207075 Bành Gia Kiệt Điện tử - Viễn thông 

19 25207017 Huỳnh Ngô Ngọc Duy Điện tử - Viễn thông 

20 25207085 Bùi Thanh Hải Đăng Điện tử - Viễn thông 

21 24157065 Ngô Khiết Tường Điện tử - Viễn thông 

22 24200039 Nguyễn Nhật Mai Điện tử - Viễn thông 

23 23110192 Nguyễn Thanh Ngân Điện tử - Viễn thông 

24 22250024 Nguyễn Trần Minh Khoa Điện tử - Viễn thông 

25 25200054 Nguyễn Nhật Phương Điện tử - Viễn thông 

26 24200089 Lê Gia Huy Công nghệ thông tin 

27 25200068 Nguyễn Văn Phúc Thịnh Công nghệ thông tin 

28 25300061 Ngô Đình Quang Minh Môi trường 

29 25200095 Nguyễn Lê Gia Bảo Môi trường 

30 25120313 Cái Văn Gia Hào Môi trường 

31 23200023 Nguyễn Đức Lâm Điện tử - Viễn thông 

32 23200025 Đỗ Gia Min Điện tử - Viễn thông 

33 23200048 Đinh Nguyễn Bằng Nguyên Điện tử - Viễn thông 

34 24200057 Thái Huỳnh Tuấn Đạt Điện tử - Viễn thông 

35 25300050 Nguyễn Khoa Thành Danh Điện tử - Viễn thông 

36 24200188 Hoàng Cao Trí Điện tử - Viễn thông 

37 24200151 Nguyễn Ích Quốc Phương Điện tử - Viễn thông 

38 24200198 Huỳnh Đăng Tuấn Điện tử - Viễn thông 

39 23200043 Nguyễn Tuấn Khải Điện tử - Viễn thông 

40 24200115 Lê Thanh Liêm Điện tử - Viễn thông 

41 25521184 Phan Thanh Ngân Điện tử - Viễn thông 
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42 24520284 Nguyễn Tiến Đạt Điện tử - Viễn thông 

43 25330025 Lê Nguyễn Hưng Phát Điện tử - Viễn thông 

44 23200040 Ngô Lâm Khả Hân Điện tử - Viễn thông 

45 23200084 Nguyễn Hữu Hiệu Điện tử - Viễn thông 

46 24200002 Đinh Tiến Anh Điện tử - Viễn thông 

47 24200149 Đoàn Thanh Phúc Điện tử - Viễn thông 

48 25300038 Trịnh Thị Huyền Trâm Điện tử - Viễn thông 

49 24200106 Trần Thanh Khôi Điện tử - Viễn thông 

50 24200133 Võ Phúc Hiếu Ngân Điện tử - Viễn thông 

51 25200049 Lê Thị Yến Nhi Điện tử - Viễn thông 

52 25300036 Nguyễn Thị Cẩm Thy Điện tử - Viễn thông 

53 25300046 Trần Tấn Phát Điện tử - Viễn thông 

54 24200134 Lương Khánh Ngọc Điện tử - Viễn thông 

55 24200168 Nguyễn Nhật Tài Công nghệ thông tin 

56 24200020 Phạm Minh Đạt Điện tử - Viễn thông 

57 25300030 Lưu Ngọc Quý Điện tử - Viễn thông 

58 24200079 Trương Văn Hùng Điện tử - Viễn thông 

59 25200082 Trần Đình Khôi Điện tử - Viễn thông 

60 25300004 Trương Trịnh Bảo Trân Điện tử - Viễn thông 

61 25300005 Nguyễn Trần Yên Bình Điện tử - Viễn thông 

62 22200064 Lê Hoàng Huân Điện tử - Viễn thông 

63 22200135 Phạm Phương Quỳnh Điện tử - Viễn thông 

64 22207078 Lê Trần Mạnh Quyền Điện tử - Viễn thông 

65 23207087 Đàm Nguyễn Như Ngọc Điện tử - Viễn thông 

66 23207130 Mạc Quang Khải Điện tử - Viễn thông 
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67 25207034 Trần Anh Kiệt Điện tử - Viễn thông 

68 25207040 Vương Mỹ Mỹ Điện tử - Viễn thông 

69 24207074 Trần Quốc Khánh Điện tử - Viễn thông 

70 25207106 Ngô Nhật Nguyên Điện tử - Viễn thông 

71 25207029 Phùng Nam Khánh Điện tử - Viễn thông 

72 25207001 Trần Tâm Anh Điện tử - Viễn thông 

73 25207045 Lê Thanh Nguyên Điện tử - Viễn thông 

74 25207103 Nguyễn Hoàng Long Điện tử - Viễn thông 

75 23207121 Đặng Bá Trần Trung Điện tử - Viễn thông 

76 24200140 Phan Thành Nhân Điện tử - Viễn thông 

77 24200177 Hồ Huy Thịnh Điện tử - Viễn thông 

78 24200181 Trần Hưng Thời Điện tử - Viễn thông 

79 23200039 Nguyễn Văn Hải Điện tử - Viễn thông 

80 23200159 Lê Thái Truyền Điện tử - Viễn thông 

81 23200164 Nguyễn Thị Cẩm Uyên Điện tử - Viễn thông 

82 24200194 Nguyễn Nhật Trường Điện tử - Viễn thông 

83 24200011 Trần Võ Thiên Phúc Điện tử - Viễn thông 

84 24200037 Hà Đức Thế Vinh Điện tử - Viễn thông 

85 23200169 Hoàng Nhật Tường Vy Điện tử - Viễn thông 

86 23200141 Đỗ Mỹ Thầm Điện tử - Viễn thông 

87 23200109 Võ Thị Trúc Mai Điện tử - Viễn thông 

 
 
Danh sách gồm có 87 sinh viên./. 
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TP. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 12  năm 2025 
 
 

TM. BCH ĐK - LCH KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN 
THÔNG 

Liên chi Hội trưởng 
 

 
 

 
Đàm Nguyễn Như Ngọc 

Người lập bảng 
 
 
 
 
 

Trần Quốc Khánh 
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